THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

    1. Tên sáng kiến: 

“Sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy Tiếng Việt lớp 4”.

2.  Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn Tiếng việt - Lớp 4.

3. Tác giả: 

Họ và tên:    Phạm Thị Huế                   Giới tính: Nữ
Sinh ngày 11 tháng 12 năm 1989.

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tiểu học.

Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường Tiểu học Thanh Thủy.
Điện thoại:  0982104285
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: 

Trường Tiểu học Thanh Thủy - Huyện Thanh Hà - Tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 
5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu:

 Trường Tiểu học Thanh Thủy - Huyện Thanh Hà - Tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 
6.  Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

- Tài liệu dạy Tiếng Việt lớp 4.

- Cơ sở vật chất nhà trường.

- Học sinh lớp 4.

7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Tháng 9/2013 - tháng 02/2017.

	 HỌ TÊN TÁC GIẢ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Huế
	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN




TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện một cách đồng bộ đổi mới nội dung, chương trình, sách giáo khoa, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học nói chung, trong đó có đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Việt luôn được các nhà khoa học giáo dục đầu ngành của nước ta quan tâm, nghiên cứu và tìm cách cải tiến. Có thể nói, đây là một bước đột phá của ngành Giáo dục nước nhà. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặc biệt chú trọng đến việc bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, từng bước nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Nhiều phương pháp, kĩ thuật dạy học mới như Phương pháp dạy học theo dự án,  Bàn tay nặn bột, Bản đồ tư duy, Komun........ được đưa ra để đáp ứng nhu cầu của người học, phù hợp sự phát triển của thời đại. Nhưng bản thân tôi thật sự tâm đắc với phương pháp dạy học sử dụng Bản đồ tư duy trong quá trình dạy học. Bởi vì không chỉ lôi cuốn, hấp dẫn với học sinh, mà nó còn là một công cụ dạy học rất hiệu quả, rất khoa học, rất dễ sử dụng và có thể sử dụng rộng rãi ở tất cả các khâu trong quá trình dạy học, các môn học đặc biệt là môn Tiếng Việt. 
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.


- Điều kiện: Các tài liệu dạy Tiếng Việt lớp 4, cơ sở vật chất trường học.


- Thời gian: Đề tài được nghiên cứu, thực hiện và triển khai từ năm học  được áp dụng trong năm học 2017 – 2018 ở lớp 4.

- Đối tượng: Học sinh khối 4 trường Tiểu học.

3. Nội dung của sáng kiến: 
Sáng kiến gồm những nội dung sau:

- Trình bày những thông tin chung và tóm tắt nội dung sáng kiến.
-  Sau khi đưa ra thực trạng vấn đề, sáng kiến trình bày tám biện pháp để giải quyết vấn đề. Đó là: hướng dẫn học sinh cách lập một bản đồ tư duy, sử dụng Bản đồ tư duy trong việc tổ chức thảo luận nhóm, kiểm tra kiến thức cũ, trong việc giảng bài mới kết hợp ghi bảng, củng cố kiến thức bài học, sử dụng cho bài ôn tập và chuẩn bị bài mới, sử dụng trong dạy phân hóa đối tượng học sinh. Trong mỗi biện pháp đều có ví dụ minh hoạ, các bước thực hiện và đánh giá kết quả đạt được.
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của kiến:
Từ thực tế vận dụng sáng kiến này vào giảng dạy đã cho kết quả rất khả quan. Sử dụng thành thạo Bản đồ tư duy trong dạy học, học sinh phát huy được tính độc lập, chủ động, sáng tạo và phát triển tư duy. Đây chính là tính mới (tính sáng tạo) mà sáng kiến mang lại. Bên cạnh đó, sáng kiến còn đảm bảo tính khoa học rất rõ nét. Một số kết quả nghiên cứu cho thấy, bộ não của con người sẽ hiểu sâu, nhớ lâu và in đậm cái mà do chính mình tự suy nghĩ, tự viết, vẽ ra theo ngôn ngữ của mình. Việc học sinh tự vẽ Bản đồ tư duy có ưu điểm là phát huy tối đa tính sáng tạo, phát triển năng khiếu hội họa, sở thích của học sinh. Các em tự do chọn màu sắc (xanh, đỏ, vàng, tím,…), đường nét (đậm, nhạt, thẳng, cong…). Các em tự “sáng tác” nên trên mỗi Bản đồ tư duy thể hiện rõ cách hiểu, cách trình bày kiến thức của từng học sinh  Phương pháp dạy học bằng  Bản đồ tư duy mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian và sức lực trong công tác giảng dạy, hình thành kĩ năng thực hành cho học sinh. Học sinh nắm kiến thức chắc chắn, khoa học hơn. Các em học tập tích cực, sôi nổi hơn. Các em không còn tâm lí ngại học, chán học. Vì việc ứng dụng Bản đồ tư duy không chỉ tạo tác động trực quan lôi cuốn các em mà còn giúp các em ghi nhớ bài học nhanh và nhẹ nhàng. 
5. Đề xuất, kiến nghị để được thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến:

Các cấp quản lí tạo điều kiện đầy đủ về cơ sở vật chất để giáo viên áp dụng phương pháp Bản đồ tư duy vào dạy học.

Sáng kiến: “Sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy Tiếng Việt lớp 4” không những áp dụng hiệu quả vào môn Tiếng Việt lớp 4 mà còn có thể áp dụng vào các môn học khác, khối lớp khác.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:

Giáo dục Tiểu học là cơ sở ban đầu hết sức quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người, đặt nền tảng cho giáo dục phổ thông. Vì vậy phương pháp dạy học ở bậc Tiểu học có tầm quan trọng đặc biệt. Việc hình thành cho học sinh phương pháp học tập đúng đắn, hình thành nếp tư duy sáng tạo ngay từ khi các em bắt đầu đến trường phổ thông là vô cùng cần thiết.

Hiện nay vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở bậc Tiểu học đang diễn ra một cách sôi động, được nghiên cứu ứng dụng rộng rãi cả về lí luận cũng như về mặt thực tiễn. Việc dạy học theo hướng “tích cực hóa người học” hay “hướng tập trung vào học sinh” tăng cường phương pháp dạy học tổ chức cho học sinh hoạt động để các em chiếm lĩnh kiến thức bằng chính hoạt động học của chính mình là định hướng cơ bản trong đổi mới phương pháp dạy học của Tiểu học.

Trong các môn học ở Tiểu học, môn Tiếng Việt là môn có vị trí hết sức quan trọng. Với mục tiêu rèn học sinh bốn kỹ năng: nghe, đọc, nói, viết. Dạy trẻ em học cách sử dụng tiếng mẹ đẻ để làm công cụ tư duy giao tiếp. Nó cung cấp vốn ngôn ngữ, xây dựng nền tảng kiến thức, ban đầu còn là công cụ giúp cho học sinh học các môn khác. Nhận thức rõ điều này cho nên chương trình các môn học ở Tiểu học rất coi trọng dạy Tiếng Việt. Cụ thể: chương trình dạy Tiếng Việt chiếm 34,2% thời gian học tập (Theo Phó giáo sư  Nguyễn Trí - Dạy Tập làm văn ở trường Tiểu học) 
Tiếng Việt là một môn học có vai trò rất quan trọng trong đời sống và trong sự phát triển tư duy của con người. Đồng thời môn học này có tầm quan trọng trong việc giáo dục quan điểm, tư tưởng, tình cảm cho học sinh. Mặt khác nó cũng là môn học thể hiện rõ mối quan hệ với rất nhiều các môn học khác trong các nhà trường phổ thông. Học tốt môn Tiếng Việt sẽ tác động tích cực tới các môn học khác và ngược lại, các môn học khác cũng góp phần học tốt môn Tiếng Việt. Điều đó đặt ra yêu cầu tăng cường tính thực hành, giảm lí thuyết, gắn học với hành, gắn kiến thức với thực tiễn hết sức phong phú, sinh động của cuộc sống.

Môn Tiếng Việt lớp 4 chia thành nhiều phân môn như Tập đọc, Kể chuyện, Chính tả, Luyện từ và câu và Tập làm văn. Mỗi phân môn của môn Tiếng Việt đều mang những vai trò rất quan trọng như: Phân môn Tập đọc giúp học sinh nhân rộng kiến thức, hiểu biết rộng về mọi mặt (Như đối nhân xử thế, biểu hiện cảm xúc, giao tiếp...). Phân môn Luyện từ và câu nhằm giúp học sinh mở rộng vốn từ Tiếng Việt và biết cách sử dụng câu, từ một cách đúng đắn, linh hoạt. Mở rộng, hệ thống hóa làm phong phú vốn từ của học sinh, cung cấp cho học sinh những hiểu biết sơ giản về từ và câu, rèn học sinh kĩ năng dùng từ đặt câu và sử dụng các kiểu câu để thể hiện tư tưởng, tình cảm của mình. Đồng thời có khả năng hiểu và sử dụng các kiểu câu của người nói ra trong hoàn cảnh giao tiếp nhất định. Còn phân môn Tập làm văn giúp học sinh có kỹ năng sử dụng Tiếng Việt được phát triển từ thấp đến cao, từ luyện đọc cho đến luyện nói, luyện viết thành bài văn theo suy nghĩ của từng cá nhân...
Thế nhưng việc học môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học, đặc biệt ở học sinh lớp 4 thì thật không dễ chút nào. Đối với giáo viên thì chưa có sự sáng tạo về phương pháp dạy học. Về phía học sinh, vốn từ của các em còn rất hạn chế, việc tìm hiểu và sử dụng từ còn lúng túng, các em gặp nhiều khó khăn khi học tập và giao tiếp. Một số em chưa chăm chỉ học tập, chưa hứng thú tham gia vào giờ học. Khả năng phân tích cấu trúc và vận dụng bài học vào thực tiễn còn hạn chế. Mặt khác, ta biết rằng tư duy của các em học sinh tiểu học là tư duy cụ thể, mang tính hình thức bằng cách dựa vào đặc điểm trực quan của những đối tượng và hiện tượng cụ thể. 
Sáng kiến: “Sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy môn Tiếng Việt lớp 4” muốn đóng góp ý tưởng của mình vào việc đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Việt.

2. Tìm hiểu chung về Bản đồ tư duy

Những năm học gần đây, Bộ giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường phổ thông. Một trong những phương pháp dạy học mới và hiện đại nhất được đưa vào là phương pháp dạy học bằng Bản đồ tư duy  -  một phương pháp dạy học mới đang được rất nhiều nước trên thế giới áp dụng. 
2.1. Khái niệm và đặc điểm của Bản đồ tư duy:

 Theo  Tony  Buzan,  người  đã  dành  suốt  30  năm  để  nghiên  cứu  vấn  đề  này, Mindmap  (Bản đồ  tư duy, Sơ đồ tư duy)  là hình thức ghi chép sử dụng màu sắc, hình ảnh để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Bản đồ tư duy một công cụ tổ chức tư duy nền tảng, có thể miêu tả nó là một kĩ thuật hình họa với sự kết hợp giữa từ ngữ, hình ảnh, đường nét, màu sắc phù hợp với cấu trúc, hoạt động và chức năng của bộ não, giúp con người khai thác tiềm năng vô tận của bộ não.
- Bản đồ tư duy là kĩ thuật dạy học tổ chức và phát triển tư duy giúp người học chuyển tải thông tin vào bộ não rồi được thông tin ra ngoài bộ não một cách dễ dàng, đồng thời là phương tiện ghi chép sáng tạo và hiệu quả, mở rộng, đào sâu và kết nối các ý tưởng, bao quát được các ý tưởng trên phạm vi sâu rộng.
2.2. Vai trò của Bản đồ tư duy:

Bản đồ tư duy là một công cụ tổ chức tư duy nền tảng, có rất nhiều hình ảnh để bạn hình dung về kiến thức cần nhớ. Đối với não bộ, Bản đồ tư duy giống như một bức tranh lớn đầy hình ảnh màu sắc phong phú hơn là một bài học khô khan, nhàm chán. Nó hiển thị sự liên kết giữa các ý tưởng một cách rất rõ ràng. Thay cho những từ ngữ tẻ nhạt đơn điệu, Bản đồ tư duy cho phép giáo viên và học sinh làm nổi bật các ý tưởng trọng tâm bằng việc sử dụng những màu sắc, kích cỡ, hình ảnh đa dạng. Hơn nữa, việc Bản đồ tư duy dùng rất nhiều màu sắc khiến giáo viên và học sinh phải vận dụng trí tưởng tượng sáng tạo đầy phong phú của mình. Nhưng đây không chỉ là một bức tranh đầy màu sắc sặc sỡ thông  thường, Bản đồ tư duy  giúp tạo ra một bức tranh mang tính lý luận, liên kết chặt chẽ về những gì được học.
Tóm lại, sử dụng Bản đồ tư duy còn có những ưu thế vượt trội so với các công cụ học tập khác như sau:

- Logic, mạch lạc; Trực quan, dễ nhìn, dễ hiểu, dễ nhớ; Lên kế hoạch dễ dàng. 

- Giúp người sử dụng trở nên sáng tạo hơn; mở rộng, đào sâu ý tưởng. 

- Tiết kiệm thời gian. 

- Đem đến cái nhìn tổng thể về một vấn đề. 

- Giúp tổ chức tốt vấn đề , ghi nhớ nha, nhớ sâu, nhớ lâu kiến thức. 

Như  vậy,  sử  dụng  tốt  bản  đồ  tư  duy  sẽ  giúp  người  dùng  “cảm  thấy  được  giải phóng về mặt  trí  tuệ và  tính sáng  tạo  trong cách  làm việc; nhận  thấy bản thân mình là một “chiếc máy ý tưởng” [9, trang 31- Tony Buzan, Barry Buzan (Lê Huy Lâm dịch) (2008), Sơ đồ tư duy, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh], giúp HS học tập một cách tích cực. Thiết kế, sử dụng Bản đồ tư duy là biện pháp hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học một cách hiệu quả.
2.3. Khả năng ứng dụng của Bản đồ tư duy trong dạy học Tiếng Việt ở lớp 4:

Thực tế đã chứng minh Bản đồ tư duy là một công cụ hữu ích trong giảng dạy và học tập ở các bậc học vì chúng giúp giáo viên và học sinh có thể trình bày ý tưởng một cách rõ ràng, sáng tạo, hiệu quả. Việc học tập thông qua sơ đồ, tóm tắt thông tin của một bài học hay một cuốn sách, bài báo, hệ thống lại kiến thức đã học sẽ tăng cường khả năng ghi nhớ, đưa ra ý tưởng mới giúp hiệu quả học tập nâng cao rõ rệt. Từ những cơ sở  thực tế  trên, tôi tin rằng Bản đồ tư duy hoàn  toàn có khả năng ứng dụng vào việc dạy học bộ môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học. Việc ứng dụng này sẽ làm bài học sinh động, hấp dẫn, tạo điều kiện cho học sinh dễ dàng lĩnh hội kiến thức. Bản đồ tư duy cần được chuẩn bị trước giờ học, trong giờ học và cả sau giờ học, làm như thế vừa gây hứng thú học tập, vừa bổ ích cho sự phát hiện và lĩnh hội kiến thức. Ở đây, tôi đặc biệt nhấn mạnh hơn đến khả năng dùng Bản đồ tư duy để dạy học tích hợp nhằm rèn luyện và hoàn thiện năng lực tổng hợp của học sinh. Do Bản đồ tư duy cho phép người sử dụng liên tưởng và sáng tạo tùy theo năng lực và khả năng huy động tri thức của họ nên nó cũng tạo điều kiện cho giáo viên trong quá trình dạy học Tiếng Việt  tìm ra mối dây liên kết chặt chẽ giữa đọc văn và  làm văn, tuân thủ đúng tinh thần của đổi mới chương trình, nội dung cũng như phương pháp dạy học hiện nay. Tác dụng của việc sử dụng Bản đồ tư duy rất rõ, thời gian ôn bài ghi chú ở dạng sơ đồ tư duy tiết kiệm 90%  và “sơ đồ tư duy gợi hứng thú cho người học một cách tự nhiên, nhờ đó mà họ  tiếp  thu nhiều hơn và tích cực hơn trong lớp” [9. trang 25 - Tony Buzan, Barry Buzan (Lê Huy Lâm dịch) (2008), Sơ đồ tư duy, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh]. Mặt khác, khi sử dụng Bản đồ tư duy để học hay ghi chép, điều quan trọng là chỉ nên dùng các từ khoá. Bản đồ tư duy  tự động loại bỏ những từ không quan trọng và đưa ra sự sắp xếp sơ bộ thông tin được tiếp nhận. Để rút ra được các từ then chốt, học sinh cần phải chú ý và tham gia vào bài học, qua đó nắm được nội dung cơ bản của bài học, tăng khả năng hiểu bài và ghi nhớ. 

  Như vậy, ưu điểm nổi bật của Bản đồ tư duy là đem đến cho học sinh những lợi ích cụ thể trong quá trình học tập: nắm được những nội dung cơ bản  của bài học, hệ thống nội dung kiến thức và biểu thị bằng sơ đồ, ghi nhớ nội dung học tập một cách sâu sắc, rèn  luyện kỹ năng  lập dàn bài khi đọc sách giáo khoa. Từ việc sử dụng sơ đồ, học sinh dễ dàng nắm vững vấn đề, biểu thị bằng sơ đồ các biện pháp giải quyết. Ban đầu sẽ gặp khó khăn khi tập cho học sinh xây dựng Bản đồ tư duy nhưng khi đã thành thói quen, học sinh sẽ rất thích thú sử dụng trong học tập và hình thành thói quen tốt trong làm việc sau này.  
3. Thực trạng việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học :

3.1. Về phía giáo viên:

Qua tìm hiểu tôi nhận thấy, việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung và trong dạy môn Tiếng Việt nói riêng ở một bộ phận giáo viên còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả. Trong giảng dạy, nhiều giáo viên đã xác định được tầm quan trọng của môn học này đối với sự phát triển tư duy của học sinh. Tuy nhiên, hầu hết các giáo viên chưa thực sự hứng thú, chính vì thế mà việc tập trung công sức, thời gian, tâm huyết cho giờ dạy chưa nhiều, việc sử dụng các phương tiện dạy học như: ứng dụng công nghệ thông tin chỉ diễn ra thỉnh thoảng. Hình thức chủ yếu để tổ chức dạy học các bài Tiếng Việt cho học sinh là hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi. Các hình thức khác giáo viên đưa ra  nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và nâng cao khả năng tự học cho học sinh chưa nhiều. Riêng việc dùng Bản đồ tư duy trong dạy học thì ít được giáo viên quan tâm, thậm chí nhiều  giáo viên không để ý Bản đồ tư duy là gì, những lợi ích của Bản đồ tư duy đối với dạy học ra sao để đổi mới phương pháp dạy học. Nguyên nhân thì nhiều: quá ít thời gian, có kiến thức nhưng khó vận dụng để dạy, nhà trường có quá ít phương tiện hỗ trợ dạy học, cùng với việc học sinh ít quan tâm, hứng thú khi học kiểu bài này..... đã khiến cho nhiều giáo viên không thật sự hứng thú trong việc đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với đặc trưng kiểu bài mà thường dạy qua loa đại khái. Nhiều giáo viên quan niệm chỉ cần dạy học sinh những gì có trong các kỳ thi là đủ. Khi xem giáo án, tôi thấy rất nhiều giáo viên thiết kế giáo án đơn giản, thường chỉ nêu câu hỏi trong sách giáo khoa, sau đó hướng dẫn học sinh trả lời theo cách giáo viên đã chuẩn bị. Chính vì vậy mà chất lượng dạy học các bài trong môn Tiếng Việt hiện nay chưa cao, chưa hiệu quả. 
3.2.Về phía học sinh:

Đa số học sinh đã xác định được các trong môn Tiếng Việt trong chương trình có tầm quan trọng lớn đối với quá trình nhận thức của mình. Một số em rất hứng thú với giờ học này, tập trung nhiều thời gian cho giờ học, sôi nổi khi học tập trên lớp, đã khẳng định và phát huy được năng lực học Tiếng Việt của mình qua các bài tập vận dụng. Tuy nhiên, bộ phận này chưa nhiều. Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy phần lớn các em chưa thực sự hứng thú khi học các bài Tiếng Việt, kết quả học tập chưa cao. Có rất nhiều lý do dẫn đến tình hình chung này, đó là: các bài trong môn Tiếng Việt  kiến thức khó, không phải ngẫu nhiên mà có câu “phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”, bên cạnh đó học sinh có ít tài liệu, phương tiện hỗ trợ khi học tập. Giáo viên chưa thật sự tâm huyết, chưa chú ý đến đổi mới phương pháp dạy học.

Từ thực tế dạy học, tôi nhận thấy cần phải tìm ra nhiều hướng tổ chức khác nhau đối với một giờ dạy học trong môn Tiếng Việt theo tinh thần đổi mới dạy học của nhà trường phổ thông hiện nay, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, rèn luyện và nâng cao khả năng tự học của học sinh nói chung và nâng cao hiệu quả dạy học Tiếng Việt ở lớp 4 nói riêng.

Qua việc tìm hiểu và vận dụng phương pháp dạy học bằng Bản đồ tư duy, cho thấy phương pháp dạy học này rất có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập của học sinh. Giáo viên đảm bảo được khối lượng kiến thức phù hợp với thời lượng lên lớp. Học sinh bước đầu đã giảm bớt được tâm lý ngại học Tiếng Việt, khơi gợi trong học sinh tình yêu đối với môn học, đồng thời đem đến cho các em cái nhìn mới, tư duy mới về môn học Tiếng Việt. Vậy cần sử dụng Bản đồ tư duy như thế nào để nâng cao chất lượng trong các giờ học Tiếng Việt? Đó là những vấn đề tôi muốn cùng được chia sẻ với các bạn đồng nghiệp trong sáng kiến này.
4. Các biện pháp thực hiện:
4.1. Biện pháp thứ nhất: Hướng dẫn học sinh cách lập một Bản đồ tư duy.
4.1.1. Cấu tạo của Bản đồ tư duy:
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Ở giữa sơ đồ là một hình ảnh trung tâm (hay một cụm từ) khái quát chủ đề. Gắn liền với hình ảnh trung tâm là các nhánh cấp 1 mang các ý chính làm rõ chủ đề. Phát triển các nhánh cấp 1 là các nhánh cấp 2 mang các ý phụ làm rõ mỗi ý chính. Sự phân nhánh cứ thế tiếp tục để cụ thể hóa chủ đề, nhánh càng xa trung tâm thì càng cụ thể, chi tiết. Có thể nói, Bản đồ tư duy là một bức tranh tổng thể, một mạng lưới tổ chức, liên kết khá chặt chẽ theo cấp độ thể hiện một nội dung, một đơn vị kiến thức nào đó.
Sơ đồ minh họa

4.1.2. Các bước thiết kế một Bản đồ tư duy:

Để thiết kế một Bản đồ tư duy dù vẽ thủ công trên bảng, trên giấy..., hay trên phần mềm Mind Map, chúng ta đều thực hiện theo thứ tự các bước sau đây:

+ Bước 1:  Bắt đầu từ trung tâm với từ, cụm từ thể hiện chủ đề (có thể vẽ hình ảnh minh họa cho chủ đề - nếu hình dung được) 
+ Bước 2:  Từ hình ảnh trung tâm (chủ đề) chúng ta cần xác định: để làm rõ chủ đề, thì ta đưa ra những ý chính nào. Sau đó, ta phân chia ra những ý chính, đặt tiêu đề các nhánh chính, nối chúng với trung tâm.                         

+ Bước 3:  Ở mỗi ý chính, ta lại xác định cần đưa ra những ý nhỏ nào để làm rõ mỗi ý chính ấy. Sau đó, nối chúng vào mỗi nhánh chính. Cứ thế ta triển khai thành mạng lưới liên kết chặt chẽ. 

+ Bước 4:  Cuối cùng, ta dùng hình ảnh (vẽ hoặc chèn) để minh họa cho các ý,  tạo tác động trực quan, dễ nhớ.

*Lưu ý khi vẽ và hướng dẫn học sinh vẽ Bản đồ tư duy:  

· Nên chọn hướng giấy ngang để khổ giấy rộng, thuận lợi cho việc vẽ các nhánh con.

· Nên dùng các nét vẽ cong, mềm mại thay vì vẽ các đường thẳng để thu hút sự chú ý của mắt, như vậy Bản đồ tư duy sẽ lôi cuốn, hấp dẫn hơn.

· Các nhánh càng ở gần trung tâm thì càng được tô đậm hơn, dày hơn.

· Chú ý dùng màu sắc, đường nét hợp lý để vừa làm rõ các ý trong bản đồ đồng thời tạo sự cân đối, hài hòa cho bản đồ.

· Không ghi quá dài dòng, hoặc ghi những ý rời rạc, không cần thiết, nên dùng các từ, cụm từ một cách ngắn gọn.

· Không dùng quá nhiều hình ảnh, nên chọn lọc những hình ảnh thật cần thiết góp phần làm rõ các ý, chủ đề.

· Có thể đánh số thứ tự ở các ý chính cùng cấp.

· Không đầu tư quá nhiều thời gian vào việc “làm đẹp” bản đồ đồ bằng vẽ, viết, tô màu...

· Không vẽ quá chi tiết, cũng không vẽ quá sơ sài.

· Người lập bản đồ được phép vẽ và trang trí theo cách riêng của mình. 
4.2. Biện pháp thứ hai: Sử dụng Bản đồ tư duy để tổ chức thảo luận nhóm cho học sinh.

Trong quá trình giảng dạy môn Tiếng Việt, phương pháp thảo luận nhóm luôn được giáo viên ưu tiên vận dụng. Thảo luận nhóm là phương pháp dạy học trong đó lớp học được chia thành những nhóm nhỏ để bàn bạc, trao đổi, thảo luận về một vấn đề học tập và đưa ra ý kiến chung của nhóm về vấn đề đó. Việc sử dụng phương pháp thảo luận nhóm sẽ giúp giờ học sôi nổi, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, sự nỗ lực trong học tập của bản thân học sinh, đồng thời tạo ra sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các cá nhân học sinh trong học tập. Bên canh đó, phương pháp này còn kích thích nhu cầu giao tiếp của học sinh, tạo nên tinh thần “thi đua, chia sẻ, đoàn kết, đấu tranh, phê bình, tự phê bình, đánh giá và tự đánh giá trong học sinh.” Tuy nhiên hoạt động nhóm cũng có nhiều hạn chế như: lãng phú thời gian, tạo điều kiện cho các học sinh thụ động, ỷ lại vào bạn, sử dụng các kết quả mà những học sinh khá giỏi làm được. Việc chia nhóm không đều về lực học , số lượng cũng gây ra khó khăn khi tiến hành hoạt động, dẫn đến tình trạng mâu thuẫn giữa yêu cầu của giáo viên với trình độ của từng học sinh.
Việc sử dụng Bản đồ tư duy với đặc điểm nổi bật là một sơ đồ mở và các ý trải theo các hướng khác nhau nên nó tạo ra môi trường rất thuận lợi trong dạy học hợp tác nhóm. Sử dụng Bản đồ tư duy để tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh sẽ góp phần khắc phục được những hạn chế đã nêu. Cách trình bày của Bản đồ tư duy rất ngắn gọn, súc tích giúp rút ngắn được thời gian thảo luận. Hơn nữa, mỗi học sinh lại có cách vẽ riêng nên phát huy được khả năng của cá nhân, tránh ỷ lại, kích thích được sự cạnh tranh giữa các nhóm. Giáo viên lại dễ kiểm tra , đánh giá hoạt động chung của nhóm, vừa có điều kiện để quan tâm đến từng cá nhân học sinh trong mỗi nhóm.
Ví dụ: Khi dạy bài: Tập làm văn: Cốt truyện ( Tiếng Việt 4 – Tập 1)
Để giúp học sinh nắm được thế nào là cốt truyện, cấu tạo của cốt truyện. giáo viên hướng dẫn các em tìm hiểu phần nhận xét. Giáo viên sử dụng một từ khóa trung tâm và yêu cầu học sinh thảo luận nhóm. Dựa vào từ khóa, em hãy trình bày bằng Bản đồ tư duy các sự việc chính trong truyện: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. rồi nêu cấu tạo của cốt truyện
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Từ khóa: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Bước 1: Giáo viên chia nhóm, hướng dẫn các nhóm lập Bản đồ tư duy trong thời gian 3 – 5 phút, với các gợi ý liên quan, học sinh tiếp nhận thông tin, nắm bắt vấn đề.

Bước 2:  Học sinh vận dụng kiến thức để tìm ý tưởng trình bày.

Bước 3: Học sinh  thảo luận nhóm, trình bày thông qua sơ đồ và báo cáo thuyết minh kết quả của nhóm. 
Thông qua hoạt động thuyết minh của học sinh về Bản đồ tư duy của nhóm mình giáo viên có thể nắm được khả năng hiếu kiến thức của học sinh, đồng thời rèn luyện cho các em khả năng diễn đạt, sự tự tin trước đám đông.
Sơ đồ minh họa kết quả  thảo luận
[image: image3.png]



4.3. Biện pháp thứ ba: Sử dụng Bản đồ tư duy trong việc kiểm tra kiến thức cũ.

Vì thời gian kiểm tra bài cũ không nhiều, chỉ khoảng 5 – 7 phút nên yêu cầu của giáo viên thường không quá khó, không đòi hỏi nhiều sự phân tích, so sánh… để trả lời câu hỏi. Giáo viên thường yêu cầu học sinh tái hiện lại một phần nội dung bài học bằng cánh gọi học sinh lên bảng trả lời câu hỏi. Giáo viên  nhận xét mức độ trả lời câu hỏi của học sinh. Cách làm này sẽ vô tình để nhiều học sinh rơi vào tình trạng “ học vẹt”, đọc thuộc lòng mà không hiểu bài. Do đó cần phải có sự thay đổi trong việc kiểm tra, đánh giá nhận thức của học sinh, yêu cầu đặt ra không chỉ kiểm tra “phần nhớ” mà cần chú trọng đến “phần hiểu”. Cách làm này vừa tránh được việc học vẹt, vừa đánh giá chính xác học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng học tập. Sử dụng Bản đồ tư duy khi kiểm tra bài cũ đã thực hiện được điều đó. Các bản đồ sử dụng để kiểm tra bài cũ nên là những bản đồ ở dạng thiếu thông tin. Giáo viên yêu cầu học sinh điền các thông tin còn thiếu và rút ra nhận xét về mối quan hệ các nhánh thông tin với từ khóa trung tâm.
Ví dụ 1: Khi tổ chức kiểm tra bài cũ bài: “ Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết” (  Tiếng Việt 4 – Tập 1) bằng phương pháp Bản đồ tư duy, tiến hành như sau:

Bước 1: Giáo viên đưa từ khóa: “Nhân”
Bước 2: Giáo viên vẽ một vài nhánh cấp 1, cấp 2 và đặt câu hỏi gợi ý: 

+ Tiếng “Nhân” gồm có mấy nghĩa?  Lấy ví dụ?......
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Sơ đồ câm

Bước 3: Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý và hoàn thiện bản đồ.

Sơ đồ hoàn chỉnh
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Bước 4: Treo kết quả của các nhóm.
Bước 5: Cho học sinh trong nhóm hoặc nhóm khác nhận xét, sau đó giáo viên đánh giá, bổ sung. Chọn ra một Bản đồ tư duy hoàn thiện nhất về mặt nội dung và hình thức để trưng bày. Gọi học sinh lên thuyết trình lại bản đồ nhằm khắc sâu kiến thức cho học sinh.
[image: image6.png]



Ví dụ 2: Với bài tập đọc: Một người chính trực ( Tiếng Việt 4 - Tập 1). Giáo viên yêu cầu học sinh điền tiếp các thông tin vào Bản đồ tư duy sau: 

Học sinh hoàn thiện Bản đồ và kết quả thu được như sau:
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Sơ đồ minh hoạ

Ngoài ra, giáo viên cũng có thể sử dụng Bản đồ tư duy để cùng lúc kiểm tra bài cũ của nhiều học sinh khác nhau bằng cách yêu cầu học sinh làm vào phiếu học tập và nhận xét, đánh giá 4 - 5 em nhanh nhất hoặc gọi 4 - 5 em bất kì.

Từ chỗ cho các em lần lượt thay phiên nhau lên vẽ các nhánh bản đồ, điền vào các nhánh bản đồ, hoàn thiện lại một hệ thống kiến thức bài cũ, tôi thấy dễ kiểm tra và học sinh cũng hào hứng, tích cực xung phong trả lời, không khí lớp vui vẻ, học sinh tiếp thu bài tốt. 
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, kiểm tra kiến thức cũ bằng phương pháp vẽ Bản đồ tư duy chỉ là một hình thức kiểm tra nhằm giúp học sinh củng cố, hệ thống kiến thức có tính chất lí thuyết. Do đó, giáo viên nên chọn những kiến thức có tính hệ thống, xâu chuỗi, các em có thể dễ dàng hệ thống hóa bằng Bản đồ tư duy. Ví dụ: lập bản đồ tư duy về quy tắc chính tả ( ngờ: ng/ngh, cờ: c/k/q, gờ: g/gh…., ), về kiểu câu, một chủ điểm….Mặt khác, về yêu cầu của đề kiểm tra, giáo viên cần đưa ra từ hay cụm từ khóa ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, khái quát được chủ đề của phần kiến thức cần kiểm tra trong câu hỏi định hướng, giúp học sinh dễ dàng nắm bắt chính xác yêu cầu đề và có thể vẽ đúng sơ đồ tư duy theo yêu cầu.
4.4. Biện pháp thứ tư: Sử dụng Bản đồ tư duy trong việc giảng bài mới  kết hợp ghi bảng:


Lâu nay, việc sử dụng Bản đồ tư duy như một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học bài mới thì ít nhiều giáo viên chúng ta đã và đang ứng dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng Bản đồ tư duy  vừa để tổ chức, dẫn dắt cho học sinh tự tìm hiểu, khám phá, chiếm lĩnh kiến thức bài học lại vừa thay thế cho việc ghi bảng cô đọng kiến thức tiết dạy, bài dạy của giáo viên thì quả là việc làm còn hết sức mới mẻ. Qua trao đổi với anh chị em giáo viên trong tổ chuyên môn, trong trường ở những buổi sinh hoạt chuyên môn, hầu hết anh chị em đều có chung quan niệm xem Bản đồ tư duy  là công cụ, phương tiện, là một thứ “bảng phụ” hỗ trợ, minh họa cho tiết dạy mà thôi. Ai cũng cho rằng không thể dùng Bản đồ tư duy thay cho phần ghi bảng của giáo viên được. Thực ra thì ta vẫn có thể thực hiện kết hợp chúng trong quá trình dạy học bài mới. Qua một quá trình thử nghiệm chúng trong một số tiết dạy, tôi nhận thấy rõ ràng cách làm này ta hoàn toàn có thể làm được. Không những thế, việc kết hợp sử dụng Bản đồ tư duy trong việc tổ chức dạy học bài mới với việc sử dụng nó để cô đọng kiến thức thay cho việc ghi bảng lại tiết kiệm được rất nhiều thời gian trên lớp, lại vừa có tác dụng hình thành cho học sinh có thói quen ghi chép bằng Bản đồ tư duy. Đây cũng là việc làm rất cần thiết góp phần rèn luyện kĩ năng vẽ Bản đồ tư duy  cho các em, nhất là những bài học nhằm giới thiệu, cung cấp kiến thức. Sau đây là ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Với bài: Tập làm văn: Viết thư  (Tiếng Việt 4 - Tập 1)

Trong quá trình hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề bài giáo viên vừa hướng dẫn, vừa kết hợp ghi bảng nội dung, trình tự của một bức thư bằng Bản đồ tư duy.

[image: image8.png]


Sơ đồ minh họa

Ví dụ 2: Luyện từ và câu, bài " Danh từ" - Tiếng Việt 4 - Tập 1. Trong quá trình hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài, giáo viên kết hợp ghi bảng bằng bản đồ tư duy.

Sơ đồ minh họa
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Ví dụ 3: Khi dạy Tập đọc, bài: “Ở Vương quốc Tương Lai” ( TV 4 – Tập 1), GV có thể trình bày nội dung bài theo dạng sơ đồ sau:

[image: image10.png]Théng minh

Hij s r
oh da,,g cnat
& ( -
% N
J 6 c
” -
(o)X <
) =
‘ Trana phau
Wau s :
- C
g T
$6‘\E- D

6\0
ey
4G &




Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng sử dụng Bản đồ tư duy kết hợp trong việc dạy học bài mới với dùng chính nó để cô đọng kiến thức của bài học cho học sinh ghi. Việc sử dụng Bản đồ tư duy trong quá trình dạy học bài mới sẽ giúp học sinh từng bước phát hiện, tiếp cận và chiếm lĩnh toàn bộ kiến thức bài học một cách khoa học, có hệ thống, lô-gic. Bắt đầu bài học bằng từ, cụm từ trung tâm thể hiện trọng tâm kiến thức, thông qua sự định hướng dẫn dắt của giáo viên, các em tự khám phá, tìm hiểu các đơn vị kiến thức của bài học (các ý lớn, nhỏ) một cách liền mạch, có hệ thống, đến khi tiết học kết thúc cũng là lúc toàn bộ kiến thức của bài học được cô đọng và trình bày một cách sinh động, khoa học và sáng tạo trên bảng lớp (hoặc trên màn hình). Bản đồ tư duy ấy không chỉ cung cấp cho các em “bức tranh tổng thể” về kiến thức của bài học mà nó còn giúp cho các em dễ dàng nhận ra mạch lô-gic kiến thức của bài học. Do đó, chúng ta có thể dùng nó như phần nội dung ghi bảng của giáo viên để học sinh ghi chép.  


Tuy nhiên, chúng ta cần linh hoạt sử dụng ở những tiết dạy, bài dạy cho phép chứ không nên lạm dụng bản đồ tư duy để khỏi phải ghi bảng ở tất cả các tiết dạy. Mặt khác, việc sử dụng kết hợp này càng thuận lợi hơn khi chúng ta sử dụng phần mềm Mind Map và soạn giảng bằng bài giảng điện tử. Chúng ta cũng  nên đánh số thứ tự vào các khâu lên lớp (tìm hiểu bài, bài học, luyện tập), các ý chính trong mỗi đơn vị kiến thức của bài học để học sinh thuận tiện trong việc theo dõi, ghi chép vào vở. Giáo viên cũng cần dành ít phút cuối tiết học, cho học sinh quan sát Bản đồ tư duy và thuyết trình - “đọc hiểu” lại toàn bộ nội dung kiến thức của bài học.
4.5.Biện pháp thứ năm: Sử dụng Bản đồ tư duy trong việc củng cố kiến thức bài học:

Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng Bản đồ tư duy để tự tóm tắt nội dung bài học sẽ giúp các em động não, sáng tạo hơn. Học sinh dễ dàng thâu tóm nội dung bài học, giúp khắc sâu, nhớ rõ hơn kiến thức vừa học. Sử dụng Bản đồ tư duy vào cuối giờ học, giáo viên nên tổ chức cho nhiều nhóm hoạt động. Đầu tiên giáo viên tự vẽ cho học sinh thấy, sau đó yêu cầu các em vẽ dưới sự gợi ý, hướng dẫn của giáo viên và sau cùng các em sẽ tự vẽ theo ý tưởng và sự hiểu biết của mình.
Đối với phân môn Tập làm văn, việc luyện cho các em tìm ý, lập dàn ý theo những yêu cầu khác nhau của đề bài ( khi đề bài cùng đề cập đến một đối tượng) hầu như không được chú ý. Điều này dẫn tới tình trạng học sinh viết bài một cách tràn lan, tùy tiện, các ý sắp xếp một cách lộn xộn. Các vẫn còn ở lứa tuổi hồn nhiên mau nhớ, mau quên cho nên giáo viên cần luôn quan tâm nhắc nhở các em lựa chọn từ ngữ, phân chia câu sao cho hợp lí, lưu ý để các em dựa vào dàn ý để viết, từ đó giúp các em tránh được các lỗi xa đề, dùng từ sai.... Giáo viên có thể khắc phục bằng cách điều chỉnh lại phương pháp dạy của mình.


Cũng như các cách làm trên, chúng ta có thể sử dụng Bản đồ tư duy để ôn tập và hệ thống kiến thức đã học cho các em. Tôi thường vận dụng phương pháp Bản đồ tư duy vào sau phần tìm hiểu yêu cầu của đề bài để học sinh đễ dàng thâu tóm lại được nội dung bài học, giúp học sinh khắc sâu, nhớ rõ hơn kiến thức. Học sinh nhớ được các bước, các chi tiết cần miêu tả trong bài viết của mình. Từ đó các em sẽ có định hướng để viết bài.  
Ví dụ 1: Khi dạy phân môn Tập làm văn, bài : Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật – Tiếng Việt 4 – Tập 1. Tôi tiến hành các bước như sau:
Bước 1: Chia nhóm học, cử nhóm trưởng, thư kí.
Bước 2: Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ tìm ra từ khóa và các câu hỏi cho các nhóm.
+ Bài văn miêu tả đồ vật gồm mấy phần?

+ Có mấy cách mở bài?

+ Có mấy cách kết bài?

+ Khi miêu tả đồ vật, cần tả những gì? Theo trình tự nào?

Bước 3: Tổ chức cho học sinh thảo luận và hoàn thiện bản đồ.
Bước 4: Treo kết quả của các nhóm.

Bước 5: Cho học sinh trong nhóm hoặc nhóm khác nhận xét thuyết minh lại Bản đồ tư duy của nhóm mình, sau đó giáo viên đánh giá, bổ sung.
Sơ đồ minh hoạ
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Điều đặc biệt là tổ chức phương pháp Bản đồ tư duy theo nhóm sẽ khuyến khích được mọi học sinh tham gia vào quá trình thảo luận, góp ý kiến, nhất là những học sinh rụt rè, nhút nhát.
Ví dụ 2: Với bài Luyện từ và câu, bài: Tính từ ( Tiếng Việt 4 - Tập 1). 
Sau khi học xong bài 1, 2 phần Nhận xét, giáo viên chia học sinh thành các nhóm và nêu yêu cầu đối với các nhóm đó: Nghiên cứu sách giáo khoa, lập Bản đồ tư duy về nội dung bài vừa học, từ đó lựa chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi. 

- Học sinh sắp xếp vào các nhóm được phân công, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Học sinh làm việc theo nhóm, thảo luận, xác định chủ điểm chính và lập Bản đồ tư duy. Ở đây, học sinh dễ dàng xác định chủ điểm chính chính là vấn đề trung tâm là: Tính từ. 

- Học sinh cử đại diện nhóm trình bày bản đồ tư duy và đưa ra ý kiến của mình. Nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung. 

Sau khi theo dõi sát quá trình thực hiện Bản đồ tư duy, trình bày của học sinh và nhận xét, bổ sung, chỉnh sửa những lỗ hổng kiến thức cho học sinh, giáo viên cho trưng bày Bản đồ tư duy hoàn chỉnh nhất về mặt nội dung và hình thức.
Sơ đồ minh hoạ
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4.6. Biện pháp thứ sáu: Sử dụng Bản đồ tư duy cho bài ôn tập.

Đây là kiểu bài nhằm tổng hợp lại kiến thức đã học của từng phần, từng chủ điểm hay từng kì nên phần kiến thức không mới nhưng dài. Dạng bài này yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức cũ. Bản đồ tư duy sẽ giúp học sinh dễ dàng hơn khi nắm bắt kiến thức tổng hợp, khắc kĩ, nhớ lâu. Tạo sự hưng phấn trong dạy và học. Giáo viên đỡ mất thời gian, công sức mà hiệu quả đạt được rất lớn.
Ví dụ 1: Sau khi học xong 3 kiểu câu kể: Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? Tôi đã tổ chức cho các em ôn tập theo các bước như sau:

Bước 1: Giao từ khóa cho các nhóm: Câu kể
Bước 2: Hướng dẫn các em hoàn thiện bản đồ.

Bước 3: Trong nhóm và nhóm khác bổ sung.

Bước 4: Đọc bản đồ, khắc sâu kiến thức.

Sơ đồ minh hoạ
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Ví dụ 2: Ôn tập về trạng ngữ:
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Ví dụ 3: Ôn tập về các loại câu:
Sơ đồ minh họa
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Tuy nhiên, khi dạy học bằng bản đồ tư duy giáo viên cần lựa chọn nội dung phải phù hợp với bài học mà học sinh đang học. Đảm bảo tính vừa sức, đủ thông tin, kiến thức mà học sinh cần nắm được, không quá dễ và cũng không quá khó. Nội dung của từ khóa phải có tính khả thi, từ khóa phải hiểu được, thực hiện được và phù hợp với thực tế địa phương, trường, lớp.....Sau mỗi bài học, giáo viên hướng dẫn, gợi ý để học sinh tự hệ thống kiến thức trọng tâm, kiến thức cần nhớ của bài học bằng cách vẽ Bản đồ tư duy. Mỗi bài học được vẽ kiến thức trên một trang giấy rời rồi kẹp lại thành tập. Việc làm này sẽ giúp các em dễ ôn tập, xem lại kiến thức khi cần một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 Ví dụ 2: Khi dạy tuần 10, các tiết: Ôn tập và kiểm tra giữa học kì I. Giáo viên tổ chức cho học sinh vẽ Bản đồ tư duy hệ thống lại các từ loại đã được học trong chương trình. Để học sinh có thể dễ dàng tổng hợp kiến thức về từ loại bằng Bản đồ tư duy dựa vào tập Bản đồ tư duy đã có. Sau khi có một học sinh hoặc một nhóm học sinh vẽ xong Bản đồ tư duy sẽ cho một học sinh khác, nhóm khác nhận xét, bổ sung … Có thể cho học sinh vẽ thêm các đường, nhánh khác và ghi thêm các chú thích… rồi thảo luận chung trước lớp để hoàn thiện, nâng cao kĩ năng vẽ Bản đồ tư duy cho các em.
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4.7. Biện pháp thứ bảy: Sử dụng Bản đồ tư duy vào hoạt động nối tiếp cho tiết học sau:
Cách vận dụng này với  hai yêu cầu:

- Thứ nhất : Yêu cầu các em tư duy kiến thức bài sẽ học bằng cách tìm từ khóa.
- Thứ hai: Có thể giáo viên chỉ cần giao từ khóa cho học sinh để vẽ bản đồ tư duy của chính mình.
4.8. Biện pháp thứ tám: Sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học phân hóa đối tượng học sinh:
- Đối với học sinh trung bình: Giáo viên tập cho các em học sinh có thói quen ghi chép nội dung đã học theo cách hiểu của các em dưới dạng Bản đồ tư duy. Cho học sinh tập “ đọc hiếu” và tự vẽ Bản đồ tư duy sau từng bài học. Ban đầu, giáo viên cho các em làm quen với một số Bản đồ tư duy có sẵn, sau đó tập cho các em vẽ  bằng cách cho tên chủ đề rồi hướng dẫn bằng các câu hỏi gợi ý để các em tự vẽ ra nhánh cấp 1, cấp 2, cấp 3, …Hướng dẫn các em vẽ trên một trang giấy hoặc chung trong một cuốn vở, …để các em dễ ôn tập kiến thức. Khi cần, chỉ cần rút Bản đồ tư duy của bài đó là các em có thể ôn lại kiến thức của bài đó một cách dễ dàng.
 Ví dụ: Khi dạy phân môn Luyện từ và câu, giáo viên cho các em vẽ bản đồ tư duy sau mỗi bài học, để các em có tập Bản đồ tư duy: Danh từ, Động từ, Tính từ, Từ loại, Câu kể, Trạng ngữ, ….
Cách làm này giúp các em hiểu bài, nhớ lâu kiến thức chứ không phải là học thuộc lòng, học vẹt.

- Đối với học sinh khá giỏi: Ngoài việc vẽ Bản đồ tư duy trong học tập, giáo viên nên tập cho học sinh thói quen sử dụng Bản đồ tư duy để tự ghi tóm lược nội dung chính của một chủ đề hay chủ điểm trong sách giáo khoa,…. Khuyến khích các em ôn luyện hoặc hoạt động nhóm bằng Bản đồ tư duy.
5. Hiệu quả của sáng kiến:

Năm học 2013 – 2014, bản thân tôi tiến hành sử dụng đề tài vào việc giảng dạy ở lớp 2. Sau khi tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, tổ bộ môn và báo cáo với nhà trường. Trong đó, lớp 2A được chọn làm thí điểm áp dụng phương pháp mới sử dụng Bản đồ tư duy, còn lớp 2B làm lớp đối chứng. Bản thân tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng đầu năm của cả hai lớp, sau đó tiến hành phân tích, đánh giá kết quả thu được và so sánh kết quả mỗi học kì.
Kết quả cụ thể như sau:

- Kết quả khảo sát chất lượng đầu năm:

	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Đạt yêu cầu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	4A
	25
	4
	16
	8
	32
	11
	44
	2
	8
	21
	84


- Kết quả khảo sát chất lượng cuối năm:

	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Đạt yêu cầu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	4A
	25
	14
	56
	8
	32
	3
	12
	0
	0
	25
	100


Kết quả trên cho thấy tỉ lệ học sinh đạt yêu cầu của lớp thực nghiệm ngày càng tăng hơn so với lớp đối chứng. Qua đó cho thấy khả năng ghi nhớ bài của học sinh đã có sự chuyển biến hơn so với thời điểm chưa thực hiện đề tài. Dạy học bằng Bản đồ tư duy giúp cho học sinh thuộc bài ngay tại lớp, nhớ nhanh, nhớ sâu và chính xác nội dung bài học của mình, khắc phục được tình trạng học trước quên sau. Đặc biệt, đối với phương pháp này không chỉ phát triển được trí tuệ của học sinh qua khả năng vẽ và viết ngắn gọn, cô đọng nội dung trên bản đồ tư duy, mà các em còn hệ thống được kiến thức khi tổng hợp và chọn lọc ý để trình bày. Ngoài ra, còn giúp học sinh không nhàm chán mà luôn sôi nổi, hào hứng trong tiết học, từ đó tạo điều kiện cho học sinh tập trung vào thảo luận và cùng tìm ra vấn đề cốt lõi trong nội dung của bài học. Với phương pháp này buộc học sinh phải chủ động trong việc học của mình, từ đó mà hiệu quả trong việc học không ngừng được nâng cao.
6. Kết quả đạt được:

Sự hỗ trợ của Bản đồ tư duy vào việc tổ chức dạy học trong các hoạt động ở một số phân môn trong môn Tiếng Việt đã có tác dụng gây hứng thú, kích thích tính tò mò, khả năng tư duy, óc sáng tạo và bước đầu hình  thành cho các em năng lực tự học, tạo được động cơ, lòng ham hiểu biết của các em; giúp các em chủ động  tự  tổng hợp kiến  thức cho riêng mình,  làm cho các nội dung ôn tập trở nên có hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ, nhớ lâu; ý thức, tinh thần, thái dộ học tập của các em được nâng cao, tăng cường các hoạt động học tập (hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm) của các em. Sự hỗ  trợ của Bản đồ tư duy vào việc  tổ chức hoạt động nhận  thức cho học sinh đã có tác dụng nhiều mặt trong hoạt động dạy học của giáo viên: giúp giáo viên có nhiều  thời gian quan tâm đến hoạt động của  lớp, tăng cường việc chỉ đạo học tập của học sinh  theo  tiến  trình, giúp giáo viên linh hoạt điều phối hoạt động dạy học, giảm thời gian truyền giảng, tăng thời gian cho các hoạt động nhóm của học sinh cũng như thời gian trao đổi giữa giáo viên và học sinh. Như vậy, việc tổ chức dạy học với sự hỗ trợ của Bản đồ tư duy đã nâng cao được năng lực tự học, phát huy được tiềm năng trí tuệ và năng lực tư duy tổng hợp, khái quát hóa của học sinh, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, từ đó nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt ở lớp 4 nói riêng và môn Tiếng Việt ở Tiểu học nói chung.

7. Điểu kiện để sáng kiến nhân rộng:
Bản đồ tư duy là một công cụ dạy học có tính khả thi cao vì nó có thể được vận dụng với bất kì một điều kiện cơ sở vật chất nào của nhà trường, có thể thiết kế bản đồ tư duy trên bất cứ dụng cụ nào kể cả trên nền đất khi cần thiết,  bằng cách sử dụng đơn giản bút, phấn, tẩy, kể cả cành cây…. hoặc cũng có thể thiết kế trên phần mềm vẽ Bản đồ tư duy, sử dụng vào tất cả các bước trong quá trình dạy học. Do vậy nó có thể áp dụng vào bất cứ ngành học, cấp học, môn học nào nếu người dạy thực sự tâm huyết và nghiên cứu.

Với sáng kiến của tôi, Bản đồ tư duy không chỉ áp dụng vào dạy và học hiệu quả môn Tiếng Việt lớp 2, 4 mà còn có thể vận dụng vào các môn học khác: Toán, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử - Địa lí, Âm nhạc, Mĩ thuật….. và ở tất cả các khối lớp khác. 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:

Việc sử dụng Bản đồ tư duy giúp giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, giúp học sinh học tập tích cực. Đó chính là một trong những cách làm thiết thực triển khai nội dung dạy học có hiệu quả - nội dung quan trọng nhất trong năm nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

     Sử dụng thành thạo và hiệu quả Bản đồ tư duy trong dạy học sẽ mang lại nhiều kết quả tốt và đáng khích lệ trong phương thức học tập của học sinh và phương pháp giảng dạy của giáo viên. Học sinh sẽ học được phương pháp học tập, tăng tính chủ động, sáng tạo và phát triển tư duy. Giáo viên sẽ tiết kiệm được thời gian, tăng sự linh hoạt trong bài giảng và quan trọng nhất sẽ giúp học sinh nắm được kiến thức thông qua một “bản đồ” thể hiện các liên kết chặt chẽ của tri thức. 
     Sau một thời gian ứng dụng Bản đồ tư duy  trong đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Việt lớp 4 nói riêng, tôi thấy bước đầu có những kết quả khả quan. Tôi đã nhận thức được vai trò tích cực của ứng dụng Bản đồ tư duy  trong hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học. Biết sử dụng Bản đồ tư duy để dạy bài mới, củng cố kiến thức bài học, ôn tập kiến thức. Học sinh hiểu bài nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đa số các em học sinh khá, giỏi đã biết sử dụng Bản đồ tư duy để ghi chép bài, tổng hợp kiến thức môn học. Một số học sinh trung bình đã biết dùng Bản đồ tư duy để củng cố kiến thức bài học ở mức đơn giản. Học sinh rất hào hứng trong việc ứng dụng Bản đồ tư duy để ghi chép bài nhanh, hiệu quả, đặc biệt là trong học Tiếng Việt. 
2. Khuyến nghị:
2.1. Đối với giáo viên:

- Giáo viên cần nghiên cứu kĩ những tài liệu liên quan đến việc hướng dẫn sử dụng Bản đồ tư duy và phần mềm vẽ Bản đồ tư duy Mind Map để có những tri thức cơ bản về nó; đồng thời, giáo viên cần đầu tư thời gian vào việc tập vẽ, cả vẽ trên giấy và trên phần mềm trong máy vi tính (Giáo viên phải nghiên cứu kĩ cách sử dụng phần mềm để thực hiện thao tác cho nhanh nhẹn, thuần thục). 

- GV nên lưu trữ những Bản đồ tư duy đẹp của giáo viên hoặc của học sinh và ứng dụng Bản đồ tư duy vào bài soạn, giáo án điện tử để làm tăng thêm tính hấp dẫn cho bài giảng của mình.
2.2. Đối với nhà trường:

- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua việc bồi dưỡng thường xuyên và hội nghị chuyên đề để từng bước tháo gỡ những khó khăn, nâng cao chất lượng giờ dạy.

- Đầu tư cơ sở vật chất và các phương tiện dạy học, tài liệu tham khảo phục vụ kịp thời cho giáo viên dạy học. Từng bước hiện đại hóa các phương tiện dạy học trong nhà trường Tiểu học.
- Nhà trường nên lưu trữ, trưng bày, sử dụng Bản đồ tư duy để làm tư liệu dạy học chung của nhà trường, làm phong phú thêm tư liệu, thiết bị dạy học tự làm của nhà trường.
 Trên đây là sáng kiến “ Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy môn Tiếng Việt lớp 4” mà bản thân tôi đã vận dụng vào dạy học đạt hiệu quả. Rất mong nhận được sự đóng góp chia sẻ của đồng chí, đồng nghiệp để sáng kiến được hoàn thiện hơn! Tôi xin chân thành cảm ơn và ghi nhận sự giúp đỡ của Hội đồng Khoa học các cấp. 

Xin trân trọng cảm ơn!
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1. Sách giáo khoa Tiếng Việt 4  - Tập 1 + 2
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